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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
	


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Bài 1 (0,5 điểm):  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

	           A. 90
	      B. 99
	      C. 98
	       D. 89


Bài 2 (0,5 điểm): Cho một có hai chữ số, khi xóa chữ số 4 ở hàng chục thì còn lại 5. Số đó là:

	     A. 45
	   B. 54
	      C. 40
	        D.  50


Bài 3 (0,5 điểm):      3dm 9cm = ... cm?   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	    A. 12
	   B. 36
	      C. 93
	        D.  39


Bài 4 (0,5 điểm):  7 giờ tối hay còn gọi là:         
	      A. 17 giờ
	B. 18 giờ
	C. 19 giờ
	D. 20 giờ


Bài 5 (0,5 điểm):  Phép tính nào có số bị trừ bằng hiệu?
	       A. 35 - 35 = 0
	  B. 35 - 0 = 35
	 C. 70 - 35 = 35
	D. 35 + 0 = 35


Bài 6 (0,5 điểm): Tuần này, thứ hai  là ngày19 tháng 12. Tuần sau, thứ ba là ngày bao nhiêu?
	         A. 27 tháng 12
	   B. 26 tháng 12 
	  C. 20 tháng 12
	D. 19 tháng 12


Bài 7 (0,5 điểm):   Số hình tứ giác có trong hình bên là:
	    A. 5
	 B. 4
	C. 3
	D. 2


Bài 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:
 
 
	37 + 48
	91 - 76
	9 + 65
	100 - 8

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 9 (1 điểm): Tìm x
         a. x + 37 = 72                                    
b. 37 + 58 – x = 26

	

	

	

	

	


Bài 10 (2 điểm): Một thùng đựng xăng. Sau khi lấy ra 36 L thì trong thùng còn lại 58 L xăng. Hỏi lúc đầu thùng có bao nhiêu lít xăng?

Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 11 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

    17 + 8 +…. <  30  - ……                           90cm + 8cm < …… cm < 10dm
Bài 12 (0,5 điểm): 
     Khi cộng số có hàng đơn vị bằng 9 với số có hàng chục bằng 3 ta được kết quả bằng 100. Hãy viết phép tính cộng đó.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	CMHS

(Kí, ghi rõ họ tên)
         ...............................
	GVCN

(Kí, ghi rõ họ tên)

...................................
	                  GV COI

           (Kí, ghi rõ họ tên)

      .....................................


